BÀI TẬP CHƯƠNG 1: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP
A. PHẦN BÀI TẬP PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC, PHÂN TÍCH LỰC
(Sinh viên tự ôn tập những bài tập về Phân tích động học, Phân tích lực. Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc Hải, 2005)

B. BÀI TẬP GIẢI SẲN – CƠ CẤU PHẲNG
(Bài 188. Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc Hải, 2005)

[image: image1.png]188. Téng hop co ciu tay quay - cén lic, dim bao pham vi chuyén déng ctia c4n CD trong
g6c y = 60° d6i xing v6i truc thing dimg. Chiéu dai cén l4c 12 /e, = 400 mm, khodng cich
giira hai tam quay ciia tay quay va cn lic 12 I, = 550 mm.

Sau d6 x4c dinh géc dp luc 16n nhat o,,,, hé s6 vé nhanh k va nghiém lai xem tai sao
co céu lai duge goi 1a co ciu tay quay - cdn lac ?




Giải:

[image: image2.png]1. Viéc téng hop co cdu nay thuc chat |a xdc dinh kich thu6c cla tay quay AB va thanh
truyén BC theo diéu kién déu bai.

V1 la co céu tay quay-cln lic nén co ciu c6 mét tay quay 12 khau AB va mot c4n lic
CD; mat khéc lai cho truéc pham vi chuyén dong clia c4n lic CD nén c6 thé vé dugc hai vi
tri bién DC' va DC" cia cén lac (xem hinh 7.1 véi ti 1& xich p, = 0,01 m/mm). (:J'ng véi hai vi
tri bién ndy, tay quay va thanh truyén thing hang, nén c6 thé diang phuong phép vé dé xic
dinh kich thu6c clia tay quay AB va thanh truyén BC. Tir hinh 7.1, do dwoc:
Iy =lap + lpc = 0,01.82= 0,82 m
Inc = Ioc - Ing = 0,01. 50 = 0,50 m.
Giai hé phuong trinh nay dugc: /,5 = 0,16 m va Iy = 0,66 m:
C6 thé nghiém lai dép s6 trén bang gidi tich luong gidc trong hai tam gidc AC'D va

ACD:
" f 2 2 T,y
AC"= [AD* +CD —2AD.CD.COS(E + ;)




[image: image3.png]va

AC'= ’AD‘ +CD? —2AD.CD.cos(§ - %) .




[image: image4.png]AC'= fAD’ +CD? -2AD.CD.cos(§ - %).
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Hình 7.1

[image: image5.png]Thay céc gi4 tri vao ta c6:

I,e. =4/0,55* +0,4? +2.0,55.0,4.5in30° = 0,813 m

v I, =/0,557 0,47 =2.0,55.0,4.5in30° =0,507 m .

Tuong ty suy ra: [,g = 0,513 m va Iy = 0,66 m.
(vé kich thuéc tay quay céch vé c6 sai s6 nh4t dinh).




[image: image6.png]2. Theo dinh nghia, géc 4p luc o 12 géc giita lyc tdc dung ti khau din dén khau bi din
(P’ va P") va van t6c cha diém dat luc trén khau bi din (vc. va vc.). (o va o xem trén hinh
7.1) va chiing 16n nhat tai vi tri bién.

Tir hinh 7.1, do duge: o = 14, o= 54°.
Vay géc 4p luc 16n nhdt 12 o, = o = 54°,




[image: image7.png]3. Theo dinh nghia vé hé s6 vé nhanh:

_180°+0 _m+0

k= =
180°-86 n-96





[image: image8.png]trong d6 6 1a géc LZC'AC" =20"= 8‘;)0 0" =§ (xem hinh 7.1).

Vay:

4. S5 di khau AB la tay quay vi quf tich clia n6 ndm trong mién v6i t6i ciia thanh
truyén BC. Mién ndy dugc gi6i han bdi hai vong tron bén kinh: lpc + /o V2 lge - lep (mién
khong gach chéo trén hinh 7.1).

Mat khic, c6 thé thdy ket qua nay theo dinh 1y Grashof (Ban doc tu nghiém 14y qua
nhimg kich thuéc c4u tao cu thé clia bai todn).




C. BÀI TẬP TỰ GIẢI
(Bài 191, 192. Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc Hải, 2005)

[image: image9.png]191, Téng hop co cau ban 1€ bén khau dam bao hé s6 vé nhanh k = 1,2 va vi tri bién tréi ¢ua
c4ifi Fic CD 1am véi gid AD mot géc 13 B = 65". Cho trude khoang céch hai tm quay cia tay




[image: image10.png]quay AB va cin lic CD 1a /,, = 0,86 m, chiéu dai cén lic I, = 0,6 m (hinh 7.4). Hay
nghiém lai két qua theo dinh 1y Grashof.




[image: image11.png]192. Tong hgp co cdu ban 1€ bén khau, biét trudc hai vi tri cia khau din l1am v6i nhau mét
gbc @, = 60" (d6i ximg véi phuong thing ding) va hai vi tri clia khau bi din [am vé6i nhau
mot géc y = 25° vé phia phai phuong thing dimg, chiéu dai khau din 7,5 = 0,3 m va chiéu
dai i Lyp = 0,6 m.

Véi nhitng diéu kién da cho, khau din ¢6 12 tay quay khong? Giai thich (hinh 7.5).

Hinh 7.4 Hinh 7.5




